UB ND QUẬN LÊ CHÂN

TRƯỜNG MẦM NON DƯ HÀNG KÊNH 


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ THÁNG 6
ĐỘ TUỔI: 24- 36 THÁNG
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN (TỪ 02/06- 28/06/2025)

                                        ÔN CÁC CHỦ ĐỀ: - TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ
                                                                           - GIA ĐÌNH BÉ YÊU
                         - CÁC CON VẬT BÉ YÊU THÍCH
                                                                           - CÁC LOẠI HOA- QUẢ


Giáo viên: Vũ Thị Thu Thanh + Phạm Thị Quyên




Quận Lê Chân, tháng 06 năm 2025


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP CT1 THÁNG 6 NĂM HỌC 24-25
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02 /06- 28/06/2025
I/. Kế hoạch chăm sóc
  1. Đảm bảo an toàn
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong tất cả cá hoạt động. Hạn chế trẻ đánh nhau.
- Quan tâm chăm sóc đến trẻ đặc biệt những cháu yếu và ăn chậm.
- Dạy trẻ một số thói quen đi vệ sinh( vệ sinh trước và sau ăn).
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, chân tay luôn sạch sẽ. Khi chơi xong đồ dùng đồ chơi cất gọn gàng.
2.  Chăm sóc trẻ:
* Giờ ăn 
- Đảm bảo cho trẻ ăn hết xuất, cô động viên trẻ để trẻ ăn hết xuất, ăn ngon miệng.
- Cho trẻ xúc miệng và uống nước sau khi ăn, cho trẻ uống nước theo yêu cầu trẻ.
* Giờ ngủ
- Cho trẻ ngủ đúng giờ, giữ không khí thoáng mát, yên tĩnh cho trẻ ngủ. Những cháu khó ngủ cô vỗ về cho trẻ ngủ, cho trẻ ngủ cạnh cô.
4. Vệ sinh môi trường
- Vệ sinh phòng nhóm thoáng mát, sạch sẽ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về 1 số dịch bệnh mùa hè( bệnh đau mắt, bệnh hô hấp, sốt vi rút)
- Thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh đề phòng các bệnh mùa hè.
II/ Kế hoạch giáo dục

	Chủ đề thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện 
	Ghi chú

	Ôn chủ đề:  Bé với trường mầm non 
	Tuần 1: Từ ngày 02/06 đến ngày 6/06
	Phạm Thị Quyên
	

	Ôn chủ đề: Gia đình bé yêu 
	Tuần 2: Từ ngày 9/06 đến ngày 13/06
	Vũ Thị Thu Thanh
	

	Ôn chủ đề: Con vật bé yêu 
	Tuần 2: Từ ngày 16/06 đến ngày 20/06
	Phạm Thị Quyên
	

	Ôn chủ đề: Các hoa,  quả quanh bé
	Tuần 2: Từ ngày 23/06 đến ngày 27/06
	Vũ Thị Thu Thanh
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Chủ đề: Bé với trường mầm non
	Chủ đề: Gia đình bé yêu
	Chủ đề: Con vật bé yêu
	Chủ đề: Các loại hoa quả

	Giáo viên
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học - sáng tạo 
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề "Bé với trường mầm non” 
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ.
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình.
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình trẻ ở lớp, ở gia đình.
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học - sáng tạo 
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề "Gia đình bé yêu "
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ.
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình.
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình trẻ ở lớp, ở gia đình.
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ.
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học - sáng tạo 
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề: "Con vật bé yêu” 
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ.
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình.
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình trẻ ở lớp, ở gia đình.
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ.
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học - sáng tạo 
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề " Các loại hoa quả”
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ.
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình.
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình trẻ ở lớp, ở gia đình.
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ

	Nhà trường
	- Học liệu tạo hình: giấy vẽ, keo dán, giấy màu, sáp màu.
- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
- Đồ dùng học, tập tạo hình cho trẻ.
	- Học liệu tạo hình: giấy vẽ, keo dán, giấy màu, sáp màu.
- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
- Đồ dùng học, tập tạo hình cho trẻ.
	- Học liệu tạo hình: giấy vẽ, keo dán, giấy màu, sáp màu.
- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
- Đồ dùng học, tập tạo hình cho trẻ.
	- Học liệu tạo hình: giấy vẽ, keo dán, giấy màu, sáp màu.
- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
- Đồ dùng học, tập tạo hình cho trẻ.

	Phụ huynh
	- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh lịch cũ, họa báo có hình ảnh ông bà.
- Phụ huynh chú ý hướng dẫn giúp con nhận biết những nơi nguy hiểm. 

	- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh lịch cũ, họa báo có hình ảnh anh chị, các loại đồ chơi bằng nhựa.
- Phụ huynh chú ý hướng dẫn giúp con nhận biết những nơi nguy hiểm. 
	- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh lịch cũ, họa báo có hình ảnh bố mẹ của bé, các loại đồ chơi bằng nhựa.
- Phụ huynh chú ý hướng dẫn giúp con nhận biết những nơi nguy hiểm.
	- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh lịch cũ, họa báo có hình ảnh các loại đồ chơi bằng nhựa.
- Phụ huynh chú ý hướng dẫn giúp con nhận biết những nơi nguy hiểm. 



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CẢ THÁNG
1. Đón trả trẻ
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	- Trẻ chơi các trò chơi theo ý trẻ thích
- Dạy trẻ nhận biết tên gọi về trường lớp Mầm non của trẻ
- Cô dạy trẻ khoanh tay chào cô khi đến lớp và khi về nhà.
- Cho trẻ nghe một số bản nhạc, bài hát về trường lớp Mầm non
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách chăm sóc trẻ mùa hè, cách phòng chống các dịch bệnh đang có dịch tại cộng đồng ( covit 19, tay chân miệng, sốt xuất huyết) và một số bệnh mùa hè.
	



2. Thể dục sáng
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	Bài 1: Tập theo bài “ồ sao bé không lắc”
1. Khởi động
- Hô hấp: Thổi bóng
2. Trọng động
- Đt1: Hai tay dấu sau đưa ra trước cầm tai lắc đầu sang hai bên
- Đt2: Hai tay dấu sau đưa ra trước chống lạnh sườn lắc hông sang hai bên
- Đt3: Hai tay dấu sau đưa ra trước cúi người nắm 2 gối chân lắc đùi sang hai bên
3. Hồi tĩnh: 
- Trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 2- 3 vòng
	



3. Chơi tập có chủ định
	Tuần 1
	Ngày 02/06/2025
	Ngày 03/06/2025
	Ngày 04/06 /2025
	Ngày 05/06/2025
	Ngày 06/06/2025
	Ghi chú

	
	
Phát triển TCXH-TM
Ôn: Dạy KNCH bài: Lời chào buổi sáng
	
Phát triển nhận thức
Ôn: Lớp Cơm thường 1 của bé
	
Phát triển thể chất
Ôn: Bò chui qua cổng

	
Phát triển thẩm mỹ
Ôn: Tô màu chùm bóng bay

	
Phát triển ngôn ngữ
Ôn truyện: Chào buổi sáng
	





	Tuần 2
	Ngày 09/06/2025
	Ngày 10/06/2025
	Ngày 11/06/2025
	Ngày 12/06/2025
	Ngày 13/06/2025
	

	
	Phát triển thể chất
Ôn VĐCB: Đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 1,5m
	Phát triển nhận thức
Ôn khám phá: Bát con xinh xắn
	Phát triển ngôn ngữ
Ôn thơ: Đi dép
	Phát triển nhận thức
Ôn nhận biết hình tam giác
	Phát triển TCXH-TM
Ôn dán trang trí bát ăn cơm
	

	

Tuần 3
	Ngày 16/06/2025
	Ngày 17/06/2025
	Ngày 18/06/2025
	Ngày 19/06/2025
	Ngày 20/06/2025
	

	
	Phát triển TCXH-TM
Ôn KNCH: Cá vàng bơi
	Phát triển nhận thức
Ôn khám phá: Cá vàng dễ thương
	Phát triển thể chất
Ôn VĐCB: Đứng co 1 chân
	Phát triển ngôn ngữ
Ôn thơ: Con cá vàng
	Phát triển TCXH-TM
Ôn: Dán trang trí con cá
	

	

Tuần 4
	Ngày 23/06/2025
	Ngày 24/06/2025
	Ngày 25/06/2025
	Ngày 26/06/2025
	Ngày 28/06/2025
	

	
	
Phát triển TCXH-TM
Ôn: Dạy KNCH bài: "Màu hoa"

	
Phát triển nhận thức
Ôn: Bé tìm hiểu hoa hồng
	
Phát triển thể chất
Ôn: Ném xa về phía trước bằng 1 tay
	
Phát triển thẩm mỹ
Ôn: Tô màu bông hoa

	
Phát triển ngôn ngữ
Ôn thơ: Hoa nở
	



4. Chơi tập theo ý thích buổi sáng

	Tuần 1
	Ngày 02/06/2025
	Ngày 03/06/2025
	Ngày 04/06 /2025
	Ngày 05/06/2025
	Ngày 06/06/2025
	Ghi chú

	
	- Quan sát: Cây bình an
-TCVĐ: Bò chui qua cổng (cao 50cm, rộng 40cm) 
- Chơi theo ý thích  
	-TCVĐ: Đuổi  bắt bạn
- Quan sát cây khế
- Chơi theo ý thích  

	- Quan sát: Cây tài lộc
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi theo ý thích
	- TCVĐ: Bật tại chỗ 
- Quan sát tranh, tập cầm bút tô vẽ
- Chơi theo ý thích
	-TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn
- Tập cầm bút tô, vẽ 
- Chơi theo ý thích
	

	Tuần 2
	Ngày 09/06/2025
	Ngày 10/06/2025
	Ngày 11/06/2025
	Ngày 12/06/2025
	Ngày 13/06/2025
	

	
	- Quan sát: Bầu trời
- TCVĐ:Đứng co 1 chân
- Chơi theo ý thích  
 
	- Quan sát: Cây vạn niên thanh
-TCVĐ:Chạy theo cô
- Trẻ thực hiện  yêu cầu xếp dép, thu dọn đồ chơi, đi vệ sinh, nhặt rác.. 
	- Quan sát: Cây địa ngân tím
- TCVĐ:Đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 1,5m
- Chơi các trò chơi ở thảm cỏ 
	- Quan sát tranh tường 
- TCVĐ: Quạ và gà con
- Thực hiện một số yêu cầu đơn giản của cô
- Chơi theo ý
thích 
	- Trò chuyện về nơi nguy hiểm  để trẻ cần tránh
 ( Trèo lan can) 
-TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi các trò chơi ở thảm cỏ 
	

	Tuần 3
	Ngày 16/06/2025
	Ngày 17/06/2025
	Ngày 18/06/2025
	Ngày 19/06/2025
	Ngày 20/06/2025
	

	
	· Quan sát: Con chim
- TCVĐ:  Đứng co 1 chân
 - Chơi tự do
	- Quan sát tranh con cá
TCVĐ: Thỏ đi tắm nắng
- Chơi theo ý thích
	- Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
- Chơi theo ý
thích 

	- Quan sát tranh tường
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi theo ý
thích 
	- Trò chuyện về một số nơi nguy hiểm cần tránh 
-TCVĐ: Quạ và gà con
- Chơi theo ý
thích 
	

	Tuần 4
	Ngày 23/06/2025
	Ngày 24/06/2025
	Ngày 25/06/2025
	Ngày 26/06/2025
	Ngày 28/06/2025
	

	
	- Quan sát: hoa lan
· TCVĐ: Đi/chạy theo hướng thẳng có thay đổi tốc độ nhanh/chậm theo hiệu lệnh của cô
- Chơi theo ý thích  
	- Quan sát hoa thiết mộc lan
TCVĐ: Hái hoa
-Tập tự phục vụ: 
+ Mặc quần áo, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt
- Chơi theo ý thích  
	- Quan sát: hoa hồng môn
- TCVĐ: Ném xa lên phía trước bằng một tay 
- Chơi theo ý
thích 


	- TCVĐ: Hái quả
- Quan sát tranh tường 
- Chơi theo ý
thích 

	-TCVĐ: Gieo hạt
- Trò chuyện về một số nơi nguy hiểm cần tránh 
- Chơi theo ý
thích 
	


5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	TIẾN HÀNH

	a.Thao tác vai 
	- Chơi nấu ăn
	- Bước đầu trẻ được làm quen với 1 số thao tác, trong vai chơi nấu ăn (Cho nồi lên bếp nấu, múc ra bát...)
- Trẻ biết  lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định
	- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt, , thìa
- Thực phẩm: Các loại rau, quả, trứng, thịt 
- Bánh, sữa, kẹo, quả


	- Thực hiện công việc:
     + Lấy nồi đặt lên bếp
     + Lấy và làm các thao tác chế biến thực phẩm
     + Cho vào nồi và nấu các món ăn
     + Bày món ăn ra đĩa

	
	- Bế em

	- Trẻ được thao tác, đóng vai chơi bế em (Trẻ biết bế em, cho em ăn, cho em ngủ)
	- Búp bê, bát, thìa, bàn ăn
- Một số trang phục đồ dùng cho búp bê: giường, gối, quần áo, mũ, tất
	- Thực hiện công việc:
+ Bế em
+ Cho em búp bê ăn 
 + Cho em ngủ 

	b.Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Bé xếp hình
 
	- Trẻ  biết xếp chồng, xếp cạnh
- Trẻ biết chồng tháp, lồng hộp, chọn hình và màu theo yêu cầu của cô
- Trẻ biết dính lá, hoa vào thân cây tạo thành cây hoàn chỉnh

	- Mô hình: “ Vườn cây trường em có cây xanh, hoa, tường bao”
- Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây xanh,cây hoa, thân cây, lá cây rời, gạch xây dựng, khối hộp các loại
	- Thực hiện công việc
+ Xếp chồng những khối hộp tạo thành nhà
+ Xếp cạnh những viên gạch tạo thành hàng rào, đường đi, bồn hoa 
+ Dính lá, hoa vào thân cây để tạo thành cây hoàn chỉnh

	
	- Bé là họa sỹ

	* Trẻ biết cầm bút tô màu, di màu nguệch ngoạc để tạo ra sản phẩm theo chủ đề “ Bé đến trường "
	*Sáp màu, tranh rỗng đồ chơi đèn trung thu
- Tranh rỗng chùm bóng bay, đu quay, cầu trượt, con lật đật, quả bóng
	+ Trẻ thực hiện các thao tác
- Làm quen với việc tô màu( tô màu chùm bóng bay) 

	
	- Bé kể chuyện
	- Trẻ biết xem tranh và gọi tên các nhân vật, các đồ chơi trong tranh.
- Trẻ biết lật mở, xem sách truyện và chơi với con rối

	*Tranh truyện các loại, tranh ảnh về trường mầm non, lớp học của bé đồ chơi trung thu
- Các loại con rối, rối dẹt tự tạo
	- Trẻ thực hiện các thao tác
+ Trò chuyện về hình ảnh trường lớp, các bạn, cô giáo, đồ chơi trung thu trong tranh.
+Lật mở, xem sách truyện, chơi với con rối.

	c.Vận động
	- Kéo xe
- Lăn bóng
- Đập bóng
- Đóng cọc
- Gắn vòng
- Ném bóng
	- Trẻ biết kéo xe và đẩy xe
- Trẻ tích cực chơi và lăn bóng
- Trẻ biết dùng búa để đập bóng
- Trẻ biết búa để đóng từng chiếc cọc
- Trẻ biết gắn vòng
- Trẻ biết ném bóng vào rổ
	- Một số đồ chơi chuyển động được: xe keo, xe đẩy
- Bóng nhựa phù hợp với trẻ
-Búa bằng gỗ, bóng gỗ, bàn đóng cọc, bàn đập bóng bằng gỗ
- Dây vòng có gai dính 2 đầu
- Rổ bóng, bóng nhỏ
	Cô hướng dẫn trẻ chơi kéo xe và đẩy xe
- Cô dạy trẻ cách lăn bóng và đá bóng
- Dạy trẻ nhảy vào vòng, cách đánh vợt
- Dạy trẻ cách cầm búa để đập từng quả bóng và từng chiếc cọc
- Dạy trẻ cách gắn vòng
- Dạy trẻ ném bóng vào rổ


6. Vệ sinh ăn ngủ

	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Khi trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ nhận đúng khăn lau miệng và dạy trẻ nhận đúng cốc để súc miệng nước muối, dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	

	Ăn
	-  Cô xúc cơm cho trẻ ăn và động viên để trẻ ăn hết xuất, không kén chọn thức ăn, rèn trẻ biết tập xúc cơm ăn xong biết để thìa bát đúng nơi quy định
	

	Ngủ
	- Cô lau nhà và trải chiếu và hướng dẫn trẻ lấy gối đi ngủ.
- Chú ý chăm sóc giấc ngủ trưa cho trẻ, giúp trẻ có giấc ngủ sâu, ngủ đủ giấc
	



7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều

	Tuần 1
	Ngày 02/06/2025
	Ngày 03/06/2025
	Ngày 04/06 /2025
	Ngày 05/06/2025
	Ngày 06/06/2025
	Ghi chú

	
	- Ôn bài hát:
  Lời chào buổi sáng
- Chơi trò chơi    Tay đẹp
- Chơi theo góc  
	- Nghe truyện "Chào buổi sáng"
- Trò chơi VĐ: Chi chi chành chành
 - Chơi theo góc 
	- Làm quen bạn mới
- TC: Nu na nu nống
- Rèn góc chơi nấu ăn
	- Trò chuyện lớp cơm thường 1
- TC: Nhảy vào vòng
- Rèn góc chơi tạo hình
	- Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- Nhận xét cuối tuần.
Tổng vệ sinh cuối tuần
	

	Tuần 2
	Ngày 09/06/2025
	Ngày 10/06/2025
	Ngày 11/06/2025
	Ngày 12/06/2025
	Ngày 13/06/2025
	

	
	 - Ôn thơ: Đi dép
- TC: thả đỉa ba ba
- Rèn góc chơi nấu ăn
	- Trò chuyện về cái bát
- Chơi đồ chơi lắp ghép
- Rèn góc chơi động
	 - Ôn hình tam giác
- TC: cua cắp
- Rèn góc chơi bế em
	 - Tô màu cái bát
- T/C: Kết bạn 
- Rèn góc chơi học tập
	- Nhận xét cuối tuần 
 - Nêu gương bé ngoan
Tổng vệ sinh cuối tuần
	

	Tuần 3
	Ngày 16/06/2025
	Ngày 17/06/2025
	Ngày 18/06/2025
	Ngày 19/06/2025
	Ngày 20/06/2025
	

	
	- Nghe kể truyện: Chim và cá
- TC: bắt chước tiếng kêu một số con vật
- Trẻ chơi góc
	- Ôn bài hát: Cá vàng bơi
- TC: Cáo và gà con
- Rèn góc chơi bế em
	- Trò chuyện về cách quan tâm chăm sóc con vật sống dưới nước
- TC: Tai ai tinh
- Rèn góc chơi nấu ăn
	- Trò chuyện khám phá con cá
- TC: Cua cắp
- Rèn góc chơi tạo hình
	- Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- Nhận xét cuối tuần.
	

	Tuần 4
	Ngày 23/06/2025
	Ngày 24/06/2025
	Ngày 25/06/2025
	Ngày 26/06/2025
	Ngày 28/06/2025
	

	
	-TC: Sờ, nắn , nếm vị,  nhìn đoán tên một số loại quả
- Trẻ chơi góc theo ý thích
	- Nghe kể  truyện “Quả thị”
- Rèn góc chơi bế em
	- Xem tranh về rau củ quả
- Rèn góc chơi nấu ăn
	- Ôn thơ
“ Hoa nở ”
- Ôn bài hát “Màu hoa”
- Rèn góc chơi tạo hình
	- Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- Nhận xét cuối tuần.
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